

	           Ca          
Lớp 
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	CN
	Môn
	Phòng
	Giáo viên

	ĐH ĐT 4 K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	AC/DC
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	N1
	N2
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT1 K8
	Sáng
	
	
	
	
	N1
	
	
	AC/DC
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT2 K7
	Sáng
	
	N1
	
	
	
	
	N2
	TBĐTCN
	1502
	T. Kiệm

	
	Chiều 
	
	N2
	
	
	
	
	N3
	
	
	

	
	Tối
	
	N3
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT1 K15
	Sáng
	
	
	
	
	
	N2
	
	TBTĐ CN
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	N1(17h)
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH CTM 2 K7
	Sáng
	
	
	
	N1
	
	
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	N2
	N2
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT 2 K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	AC/DC
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐĐH ĐT1K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	TB TĐCN
	1502
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	N1
(17h)
	N2
(17h)
	
	
	
	
	
	

	CĐ – ĐH ĐT2 K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	TB TĐCN
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	N2

(17h)
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT3K8
	Sáng
	
	
	
	N1
	N1
	
	
	TB TĐCN
	1502
	C.Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	N2
	N2
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHCK4K7
	Sáng
	
	
	N1
	
	
	
	N1
	PLC
	1506
	C Duyên

	
	Chiều 
	
	
	N2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT 2 K15
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	ĐK TĐCN
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	N1
	
	
	
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐH ĐT 3 K8
	Sáng
	
	
	N1
	N2
	
	
	
	AC/DC
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ – ĐH

ĐT 1 K10
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	N1

(17h)
	N2

(17h)
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT4K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	N1
	
	TB TĐCN
	1502
	C.Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	           Ca          

Lớp 
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	CN
	Môn
	Phòng
	Giáo viên

	ĐH ĐT 5 K8
	Sáng
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	
	AC/DC
	1604
	T. Tuấn Anh

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĐHĐT6 K8
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	AC/DC
	1604
	T. Tuấn Anh

	
	Chiều 
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT 3 K16
	Sáng
	
	
	
	
	N1

(p1506)
	N2
	
	TB ĐT CN
	1503
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Ca tối  T2,T4,T5 bắt  đầu từ 17h-21h15.

